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500 3,0000
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Sông Same
Sông Same

Sông Negoya

Sông Negoya

Sông Shibu

Sông Shibu

Ga Ueda
Ga Ueda

Sở cảnh sát
Iwaki Minami
Sở cảnh sát
Iwaki Minami

Văn phòng Xây dựng hạ tầng 
Nakoso của Tỉnh
Văn phòng Xây dựng hạ tầng 
Nakoso của Tỉnh

Bệnh viện
Yabuki
Bệnh viện
Yabuki

Bệnh viện
Kushida
Bệnh viện
Kushida

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）（Không sử dụng được khi sóng thần/lũ lụt）

Trường trung học Công nghiệp NakosoTrường trung học Công nghiệp Nakoso

Trường trung học Nông nghiệp IwakiTrường trung học Nông nghiệp Iwaki

Quảng trường trẻ em
Onada

Quảng trường trẻ em
Onada

Chùa HotokuinChùa Hotokuin
Công viên số � NakaokaCông viên số � Nakaoka

Công viên số � NakaokaCông viên số � Nakaoka

Trường trung học cơ sở UedaTrường trung học cơ sở Ueda

Trung tâm cộng đồng UedaTrung tâm cộng đồng Ueda

Khuôn viên đền
Ueda Hachiman
Khuôn viên đền
Ueda Hachiman

Công viên UshirojukuCông viên Ushirojuku

Công viên Ueda ChuoCông viên Ueda Chuo

Công viên số � UedaCông viên số � Ueda

Trường tiểu học UedaTrường tiểu học Ueda

Đền DewaĐền Dewa

Không gian tự doKhông gian tự do

Sông Nichibu
Sông Nichibu

Sông Nichibu

Sông Nichibu

Sông Same
Sông Same

Sô
ng

 Ya
m

ad
a

Sô
ng

 Ya
m

ad
a

Sông Yam
ada

Sông Yam
ada

Sông Shibone

Sông Shibone
Sông Iwasaki

Sông Iwasaki

Sông ShitokiSông Shitoki

Sông SameSông Same

Sông ShojiSông Shoji

Sô
ng B

inda

Sô
ng B

inda

Sông Nakata

Sông Nakata

Sông Tenjin

Sông Tenjin

Sông Tenjin

Sông Tenjin

Sông Yam
ada

Sông Yam
ada

Sô
ng

 Te
nj

in

Sô
ng

 Te
nj

in

Sông Ebata

Sông Ebata

Sông Kamado
Sông Kamado

Sô
ng

 F
uj

iw
ar

a
Sô

ng
 F

uj
iw

ar
a

Sông Hojuin
Sông Hojuin

Sông Nagisa

Sông Nagisa

Sô
ng

 Sh
ibu

Sô
ng

 Sh
ibu

Sông Shitoki

Sông Shitoki

Sông Am
akida

Sông Am
akida

Đư
ờn

g 
ca

o 
tố

c J
ob

an

Đư
ờn

g 
ca

o 
tố

c J
ob

an

Ga Nakoso
Ga Nakoso

Ga Ueda
Ga Ueda

Ga IzumiGa Izumi

Viện điều dưỡng IzumiViện điều dưỡng Izumi

Bệnh viện đa khoa
Kureha
Bệnh viện đa khoa
Kureha

Chi nhánh Nakoso/
Trạm cứu hỏa Nakoso
Chi nhánh Nakoso/
Trạm cứu hỏa Nakoso

Bệnh viện
Kojima Jiai
Bệnh viện
Kojima Jiai

Chi nhánh TabitoChi nhánh Tabito

Phân khu TabitoPhân khu Tabito

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần）（Không sử dụng được khi sóng thần）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi sóng thần）（Không sử dụng được khi sóng thần）

（Không sử dụng được khi sóng thần）（Không sử dụng được khi sóng thần）

（Không sử dụng được khi sóng thần）（Không sử dụng được khi sóng thần）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

Sân vận động KamikamadoSân vận động Kamikamado

Trường tiểu học Izumi KitaTrường tiểu học Izumi KitaTrường tiểu học
Watanabe

Trường tiểu học
Watanabe

Công viên OkiCông viên Oki

Công viên
số � Takijiri

Công viên
số � Takijiri

Công viên IzumiCông viên Izumi

Không gian sáng tạoKhông gian sáng tạo

Đền DewaĐền Dewa

Trung tâm cộng đồng IzumiTrung tâm cộng đồng Izumi

Trung tâm cộng đồng
Watanabe

Trung tâm cộng đồng
Watanabe

Hội trường KamikamadoHội trường Kamikamado

Hội trường WasedaHội trường Waseda

Iwaki Kibo no EnIwaki Kibo no En

Công viên Higashi Midori
khu công nghiệp ven biển
Onahama

Công viên Higashi Midori
khu công nghiệp ven biển
Onahama

Công viên Ohata Midori
khu công nghiệp ven biển
Onahama

Công viên Ohata Midori
khu công nghiệp ven biển
Onahama

Nhà máy Iwaki
của Công ty Dược phẩm

Asuka

Nhà máy Iwaki
của Công ty Dược phẩm

Asuka

Công viên Nakamukae �-chomeCông viên Nakamukae �-chome

Trường tiểu học
Nishiki Higashi

Trường tiểu học
Nishiki Higashi

Nhà thi đấu Nakoso/
Trung tâm cộng đồng Nishiki
Nhà thi đấu Nakoso/
Trung tâm cộng đồng Nishiki

Đền TsuĐền Tsu

Khu dân cư SekitaKhu dân cư Sekita

Đền Sunayama GongenĐền Sunayama Gongen

Quảng trường thiếu nhi
Himawari
Quảng trường thiếu nhi
Himawari

Trường trung học cơ sở
số � Nakoso

Trường trung học cơ sở
số � Nakoso

Residence NakosoResidence Nakoso

Quảng trường trẻ em 
Sekita Chuo
Quảng trường trẻ em 
Sekita Chuo

Trường tiểu học 
số � Nakoso
Trường tiểu học 
số � Nakoso

Trường tiểu học IzumiTrường tiểu học Izumi

Trường trung học cơ sở IzumiTrường trung học cơ sở Izumi

Nghĩa trang AzumadaNghĩa trang Azumada

Đường tránh số �
(cầu thang thoát hiểm phía Sanuka)
Đường tránh số �
(cầu thang thoát hiểm phía Sanuka)

Công viên
Kaneyama
Công viên
Kaneyama

Trường trung học cơ sở NishikiTrường trung học cơ sở Nishiki

Trung tâm cộng đồng OdakaTrung tâm cộng đồng Odaka

Công viên giải trí
Odaka Hachimandai
Công viên giải trí
Odaka Hachimandai

Công viên thể thao
Minaminomori

Công viên thể thao
Minaminomori

Nhà thi đấu NambuNhà thi đấu Nambu

Khuôn viên Trường tiểu học KikutaKhuôn viên Trường tiểu học Kikuta

Nhà SeizanNhà Seizan

Đền OnigoeĐền Onigoe

Nhà trẻ YamadaNhà trẻ Yamada

Khuôn viên chùa
Gyokuden

Khuôn viên chùa
Gyokuden

Hội trường InoueHội trường Inoue

Hội trường ShimoogawaHội trường Shimoogawa

Trung tâm cộng đồng YamadaTrung tâm cộng đồng Yamada

Đền IseĐền Ise

Khu dân cư
Shisawa
Khu dân cư
Shisawa

Trường tiểu học TabitoTrường tiểu học Tabito

Sân vận động TabitoSân vận động Tabito

Trung tâm giao lưu TabitoTrung tâm giao lưu Tabito

Bãi đỗ xe số � của 
Trung tâm giao lưu Tabito
Bãi đỗ xe số � của 
Trung tâm giao lưu Tabito

Công viên trẻ em
Shimohiraishi

Công viên trẻ em
Shimohiraishi

Cơ sở hội họp đa năng NichibuCơ sở hội họp đa năng Nichibu

Trung tâm cộng đồng 
Shimokuroda
Trung tâm cộng đồng 
Shimokuroda

Hội trường ManmyozawaHội trường Manmyozawa

Nhà trọ Tabito OfukuroNhà trọ Tabito Ofukuro

(Cũ) Sân trường phân hiệu Minamiodaira của 
Trường tiểu học số � Tabito
(Cũ) Sân trường phân hiệu Minamiodaira của 
Trường tiểu học số � Tabito

Hội trường nông nghiệp cộng đồng OyaHội trường nông nghiệp cộng đồng Oya

Khuôn viên đền
Hachiman

Khuôn viên đền
Hachiman

Công viên giải trí tưởng niệm
Numabebashi

Công viên giải trí tưởng niệm
Numabebashi

Trường tiểu học
Kawabe

Trường tiểu học
Kawabe

Trường trung học cơ sở
Kawabe

Trường trung học cơ sở
Kawabe

Trung tâm cộng đồng KawabeTrung tâm cộng đồng Kawabe

Hội trường MinamiodairaHội trường Minamiodaira

Công viên
Izumishimizu

Công viên
Izumishimizu

Công viên giải trí 
Gozenzaki
Công viên giải trí 
Gozenzaki

GardeniaGardenia

Đền NachiĐền Nachi

Bãi đỗ xe NakosoBãi đỗ xe Nakoso

Khu chung cư NishikiKhu chung cư Nishiki

Trung tâm cộng đồng EguriTrung tâm cộng đồng Eguri

Công viên số � EguriCông viên số � Eguri Trường tiểu học NishikiTrường tiểu học Nishiki

Trường trung học cơ sở TabitoTrường trung học cơ sở Tabito

Công viên WasedaCông viên Waseda
Trung tâm cộng đồng Kaneyama

(Nhà Thanh thiếu niên Nakoso 
thành phố Iwaki cũ)

Trung tâm cộng đồng Kaneyama
(Nhà Thanh thiếu niên Nakoso 

thành phố Iwaki cũ)

Trường trung học cơ sở
Ueda Higashi

Trường trung học cơ sở
Ueda Higashi

Làng IkigaiLàng Ikigai

KashoenKashoen

Heartful NakosoHeartful Nakoso

Hội trường khu dân cư 
Shiroyone

Hội trường khu dân cư 
Shiroyone

Hội trường ShiroyoneHội trường Shiroyone

Trường tiểu học số � NakosoTrường tiểu học số � Nakoso

Trường trung học phổ thông
Nakoso

Trường trung học phổ thông
Nakoso

Cao nguyên
Irimachioku
Cao nguyên
Irimachioku

Cửa ải
Nakoso

Cửa ải
Nakoso

Trung tâm cộng đồng NakosoTrung tâm cộng đồng Nakoso

Bãi đỗ xe Kyushin DenkiBãi đỗ xe Kyushin Denki

Bãi đỗ xe Murakoshi SeikoBãi đỗ xe Murakoshi Seiko

Trường tiểu học số � NakosoTrường tiểu học số � Nakoso

Trung tâm cộng đồng 
Setomachi
Trung tâm cộng đồng 
Setomachi

Công viên 
số � Shiroyone
Công viên 
số � Shiroyone

Vườn ươm IwakiVườn ươm Iwaki

Hội trường EbatamachiHội trường Ebatamachi

Hội quán 
Seizanso Nishiyama
Hội quán 
Seizanso Nishiyama

Vườn UraraVườn Urara

Yu-no-aYu-no-a

Bản trích　�：�����

Xem bản trích

Phê duyệt (Sử dụng) của Viện trưởng Viện Địa lý Quốc gia Nhật Bản dựa trên Luật Đo đạc địa chínhR �JHs ���

Bản đồ phòng chống tai họa thành phố Iwaki [Khu vực Nakoso]

Khu vực dự kiến
ngập lụt 

do sóng thần

Trường tiểu học
Shiomigaoka

Trường tiểu học
Shiomigaoka

Khu chung cư 
số � Sanuka
Khu chung cư 
số � Sanuka

Khu chung cư 
số � Sanuka
Khu chung cư 
số � Sanuka

Trung tâm cộng đồng
Obama

Trung tâm cộng đồng
Obama

Các nhà lánh nạn chỉ 
định của thành phố, v.v.

Các cơ sở dành cho 
người cần được chăm 
sóc đặc biệt trong khu 
vực dự kiến ngập lụt, v.v.

VACAN

Dự báo ngập lụt trong trường hợp sóng thần lớn nhất xảy ra dưới điều kiện xấu.
Liệt kê các khu vực dự kiến ngập lụt do tỉnh Fukushima công bố vào tháng � năm ����.

Đây là khu vực có nguy cơ bị thiệt hại do sạt lở đất khi có mưa to hoặc động đất, v.v.
Liệt kê các khu vực được chỉ định đến ngày �� tháng � năm ����.

Giải thích về thông tin tai họa

Đây là dự báo ngập lụt khi đê sông bị vỡ và tràn bờ do mưa với quy mô lớn nhất (khoảng ���� năm mới xảy ra một lần).
Liệt kê các khu vực dự kiến ngập lụt do tỉnh Fukushima chỉ định từ tháng � năm ���� đến tháng � năm ����. 

（Khu vực dự báo ngập lụt: Dự báo ngập lụt ở các con sông trong khu vực phân tích trên.）
Ngay cả những khu vực không được tô màu cũng có khả năng bị ngập lụt do mưa to trong thời gian ngắn, 
chẳng hạn như dải mưa dông.

Dự báo ngập lụt do lũ sông ngòi (sông Same, Shitoki, Amakida, Yamada, Shibukawa, 
Binda, Nagisa, Fujiwara, Kamado, Hojuin, Iwasaki)

Dự báo ngập lụt do sóng thần

Khu vực cảnh báo sạt lở đất, v.v.

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����b/kouzuisinsou.html」）

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����a/tsunami-shinsuisoutei.html」）

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����a/kisochousakekka-iwakikensetsu.html」）

Nội dung khác
Thông tin chi tiết về các nhà lánh nạn chỉ định của thành phố, v.v., và các cơ sở dành cho người cần được chăm 
sóc đặc biệt trong khu vực dự kiến ngập lụt, v.v., được đăng tải trên trang web chính thức của thành phố.
Vui lòng kiểm tra tình trạng mở cửa và mức độ đông đúc của các nhà lánh nạn chỉ định của thành phố trên VACAN
 (Hệ thống phát hiện tắc nghẽn kiểu bản đồ).


